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     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
	Ảnh của học sinh
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                   Họ và tên học sinh: LÊ TRẦN ÁI NHI     Nam    Nữ 
                   Ngày sinh: 22/5/2008
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                   Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn  (  KT trí tuệ    Ngôn ngữ                           Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ)…………………………………………………….

I. NHŨNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH
       Họ và tên học sinh:  LÊ TRẦN ÁI NHI               Giới tính:  Nữ
Ngày tháng năm sinh: 22/5/2008                      Dân tộc: KINH
Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng
Học sinh có đi trường tiểu học: Cóhội bảo trợ người khyết tật Hội An
Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật
Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha: LÊ VĂN LỢI                                 Nghề nghiệp: CÔNG NHÂN
Họ và tên mẹ: TRẦN THỊ THUẬN                        Nghề nghiệp: 
Địa chỉ gia đình: BÌNH GIANG, THĂNG BÌNH, QUẢNG NAM
Địa chỉ liên lạc:  MÂN THÁI, SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0906590021          Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:
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Ông   bà  (     Ba  (    Mẹ   Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà  (    Ba   (   Mẹ   Anh              Chị 
Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo
II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà  ( Ba   (   Mẹ   Anh  Chị     bạn bè  quan sát  (       
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên: 
	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động
- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường


	- Chậm hơn so với lứa tuổi
- Hiểu bài và yêu cầu được giao
- Khiếm thị
- Tư duy khá

	- Đã quen với việc đi lại trong trung tâm ở khu vực lớp tiểu học, khu phòng nội trú và nhà ăn
- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh
- Nghe bình thường

- Vốn từ bình thường

- Sờ đọc khá

- Nghe viết các vần , tiếng, từ khá tốt
- Nói nhiều, nói to

- Biết chào hỏi người lớn

- Nghe nhìn bình thường

- Trí nhớ khá tốt
- Biết chơi cùng bạn

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường




Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Sờ đọc trôi chảy các vần, tiếng, từ
· Thuộc bảng chữ cái chữ nổi, biết ghép các chữ cái lại thành vần, tiếng, từ
· Thuộc các số 1 -10, biết cộng trừ trong phạm vi 5, điền được dấu >, <, = trong phạm vi 5
· Viết được các số 1- 10,các dấu >, <, +, -, = đúng theo quy ước chữ nổi

· Biết trả lời các câu hỏi thường ngày

Những nhu cầu của trẻ
· Sờ đọc trôi chảy các bài ứng dụng trong chương trình Tiếng Việt 1c
        -  Rèn viết các từ, câu trong chương trình 1 c
· Thực hành làm toán  cộng trừ trong phạm vi 10, thực hành điền dấu trong phạm vi 10
        - Cần phát triển định hướng khu vực tầng 2 trung tâm, phòng thư viện, hội trường….
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021
1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Sờ đọc trôi chảy các câu, bài ứng dụng trong chương trình Tiếng Việt 1c
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10
· Thực hành cộng trừ trong phạm vi 10
· Hiểu được nội dung các bài trong môn TNXH lớp 1c
· Hiểu được nội dung các bài trong môn đạo đức lớp 1c
· Nghe viết được các câu, bài ứng dụng theo yêu cầu
2. Kỹ năng sống:
- Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
· Tự vệ sinh cơ thể sạch sẽ
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết bằng chữ nổi
·  Rèn sờ và cảm nhận các hình ảnh có trong sách toán, tv lớp 1c
· Phát triển định hướng duy chuyển
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020
                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021
1.   Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các câu, bài ứng dụng trong các bài từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Thực hành điền dấu trong phạm vi 8
-     Thực hành cộng trừ trong phạm vi 8
-
Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài từ tuần 1 – 

tuần 18 môn TNXH lớp 1c

-   Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài từ tuần 1 – 

tuần 18 môn đạo đức  lớp 1c

-    Nghe viết được các câu ứng dụng trong chương trình học kì 1 lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
- Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn đọc  các câu, bài ứng dụng trong các bài từ tuần 1- tuần 18 tv 1c bằng chữ nổi
· Sờ cảm nhận và nói được tên các hình ảnh trong sách chữ nổi môn toán, tv hk1 lớp 1c
· Phát triển định hướng duy chuyển từ phòng học lên thư viện và ngược lại
      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
(Từ ngày 7/9/2020 đến ngày 8/11/2020)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu, bài ứng dụng  trong các bài từ chủ đề 5  - đến chủ đề 8 tv 1c bẳng chữ nổi
	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe
- Học sinh đọc  cá nhân

- Cho học sinh  luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương
-HS:Ái Nhi
	Sờ đọc trôi chảy nội dung các bài từ chủ đề 5 – chủ đề 8

	- Nghe viết  được  các 
câu ứng dụng trong bài chủ đề 5- chủ đề 8 sách tv 1c bằng chữ nổi
	- GV đọc cho hs viết
- GV kiểm tra

- Gv cho hs sờ đọc lại câu đã viết
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Nghe viết tốt

	Sờ cảm nhận, trả lời và hiểu các hình ảnh trong các bài của chủ đề 5-  chủ đề 8 tv 1c
	- Gv cho hs sờ các hình ảnh có trong sách chữ nổi

- Gv mô tả hình ảnh và cho hs trả lời, gv giải thích các hình ảnh trong sách
- Gv cho hs sờ thêm mô hình, vật thật của hình ảnh có trong sách
	- GV: cô Sương

-HS: ÁI Nhi
	Học sinh sờ nhưng chưa đoán được các hình ảnh trong sách, gv giải thích học sinh mới sờ lại và nói đúng được hình ảnh

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 7
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Gv đọc số cho hs điền dấu và sờ đọc lại bài vừa viết
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Học sinh làm tốt

	Thực hành phép cộng trong phạm vi 7
	- GV HD mẫu các phép tính

- GV đọc phép tính cho hs thực hiện

- Gv cho hs sờ đọc lại phép tính vừa làm
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Học sinh làm tốt

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 1- bài 5 môn TNXH  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Học sinh hiểu và trả lời được các câu hỏi của bài

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 1- bài 2 môn ĐĐ  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Học sinh hiểu và trả lời được các câu hỏi của bài

	- Phát triển định hướng di chuyển từ phòng học lên thư viện và ngược lại 
	- Qua các giờ thể dục
- Giờ học định hướng di chuyển

- Giờ ra chơi
	- GVBM
-HS:Ái Nhi
	Học sinh đi được nhưng còn lúng túng


    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020 đến ngày 10/1/2021)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu, bài ứng dụng  trong các bài từ chủ đề 9  - đến chủ đề 11 tv 1c bẳng chữ nổi
	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc  cá nhân

- Cho học sinh  luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Sờ đọc trôi chảy nội dung các bài từ chủ đề 9 – chủ đề 11

	- Nghe viết  được  các 
câu ứng dụng trong bài chủ đề 9- chủ đề 11 sách tv 1c bằng chữ nổi
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra

- Gv cho hs sờ đọc lại câu đã viết
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Nghe viết tốt

	Sờ cảm nhận, trả lời và hiểu các hình ảnh trong các bài của chủ đề 9-  chủ đề 11 tv 1c
	- Gv cho hs sờ các hình ảnh có trong sách chữ nổi

- Gv mô tả hình ảnh và cho hs trả lời, gv giải thích các hình ảnh trong sách
- Gv cho hs sờ thêm mô hình, vật thật của hình ảnh có trong sách
	- GV: cô Sương

-HS: ÁI Nhi
	Học sinh sờ nhưng chưa đoán được các hình ảnh trong sách, gv giải thích học sinh mới sờ lại và nói đúng được hình ảnh

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 8
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Gv đọc số cho hs điền dấu và sờ đọc lại bài vừa viết
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Học sinh làm tốt

	Thực hành phép cộng trong phạm vi 8
	- GV HD mẫu các phép tính

- GV đọc phép tính cho hs thực hiện

- Gv cho hs sờ đọc lại phép tính vừa làm
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Học sinh làm tốt

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 6- bài 10 môn TNXH  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Học sinh hiểu và trả lời được các câu hỏi của bài

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 3- bài 4 môn ĐĐ  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS:Ái Nhi
	Học sinh hiểu và trả lời được các câu hỏi của bài

	- Phát triển định hướng di chuyển từ phòng học lên thư viện và ngược lại 
	- Qua các giờ thể dục

- Giờ học định hướng di chuyển

- Giờ ra chơi
	- GVBM
-HS:Ái Nhi
	Học sinh đi được 


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS             

 - HS đi học chuyên cần, lễ phép, biết chào hỏi mọi người

      - Có nhiều tiến bộ trong học tập

                     - Nghe viết được các tiếng, từ câu trong chương trình hk1

                     - Sờ đọc được tốt nội dung  bài học

                     - Thực hành cộng, điền dấu trong phạm vi 8 tốt
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

                    - Luyện cho học sinh đọc viết nhiều hơn

                    - Hướng dẫn cho học sinh thực hành làm toán nhiều hơn
                    - Phát triển định hướng duy chuyển cho học sinh

          - Cho hs sờ cảm nhận các hình ảnh có trong sách nhiều hơn

                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    

 








 Nguyễn Mậu Châu Sương                                                                                                       
	  (                       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

          TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
                                                              (((


	



     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

	Ảnh của học sinh
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                   Họ và tên học sinh:NGÔ ANH PHONG     Nam 
Nữ 
                   Ngày sinh: 27/6/2011

                   Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn  (  KT trí tuệ    Ngôn ngữ                           Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ)…………………………………………………….

I.NHŨNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

       Họ và tên học sinh:  NGÔ ANH PHONG              Giới tính:  NAM

Ngày tháng năm sinh: 27/6/2011                                   Dân tộc: KINH

Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng

Học sinh có đi trường tiểu học: KHÔNG

Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha:   NGÔ HẢI TÙNG                      Nghề nghiệp: LÁI XE
Họ và tên mẹ:  NGUYỄN THỊ ƯƠM             Nghề nghiệp:  LĐPT
Địa chỉ gia đình: KỲ VĂN, KỲ ANH, HÀ TĨNH

Địa chỉ liên lạc: HÒA KHÁNH NAM, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0931355261        Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:

Ông   bà       Ba     (    Mẹ  (     Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà       Ba    (   Mẹ   (    Anh              Chị 

Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo
II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà     Ba   (   Mẹ   Anh  Chị     bạn bè  quan sát  (       
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên: 

	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động
- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường


	- Chậm hơn so với lứa tuổi

- Định hướng di chuyển còn chưa tốt

- Hiểu bài còn chưa tốt

- Sờ đọc còn chậm

- Khiếm thị

- Tư duy khá


	- Đi đứng bình thường

- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh

- Nghe bình thường

- Vốn từ bình thường

- Viết khá

- Nói nhiều, nói to

- Biết chào hỏi người lớn

- Nghe nhìn bình thường

- Trí nhớ khá 

- Biết chơi cùng bạn

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường




Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Sờ đọc được các chữ cái, tiếng đơn

· Thuộc bảng chữ cái chữ nổi

· Thuộc các số 1 -10
· Viết được các số 1- 10,các dấu >, <, +, -, = đúng theo quy ước chữ nổi

· Biết trả lời các câu hỏi thường ngày

Những nhu cầu của trẻ
· Sờ đọc được các vần, tiếng, từ trong chương trình Tiếng Việt 1c
        -  Rèn viết các tiếng, từ trong chương trình 1 c

· Thực hành làm toán  cộng trừ trong phạm vi 10, thực hành điền dấu trong phạm vi 10 trên bảng chữ nổi
        - Cần phát triển định hướng các khu vực tầng 1 trung tâm
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021

1.Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Sờ đọc các câu, bài ứng dụng trong chương trình Tiếng Việt 1c
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10 trên bảng chữ nổi
· Thực hành cộng trừ trong phạm vi 10 trên bảng chữ nổi
· Hiểu được nội dung các bài trong môn TNXH lớp 1c
· Hiểu được nội dung các bài trong môn đạo đức lớp 1c
· Nghe viết được các vần, tiếng, từ  theo yêu cầu
2. Kỹ năng sống:
- Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
· Tự vệ sinh cơ thể sạch sẽ
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết bằng chữ nổi
·  Rèn sờ và cảm nhận các hình ảnh có trong sách toán, tv lớp 1c
· Phát triển định hướng duy chuyển khu vực các phòng trong khuôn viên trung tâm
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020

                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021

1.   Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các vần, tiếng, từ trong các bài từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Thực hành điền dấu trong phạm vi 8 trên bảng chữ nổi

-     Thực hành cộng trừ trong phạm vi 8 trên bảng chữ nổi
-
Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài từ tuần 1 – 

tuần 18 môn TNXH lớp 1c

-   Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài từ tuần 1 – 

tuần 18 môn đạo đức  lớp 1c

-    Nghe viết được các vần, tiếng, từ  trong chương trình học kì 1 lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
- Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn đọc  các vần, tiếng, từ  trong các bài từ tuần 1- tuần 18 tv 1c bằng chữ nổi
· Sờ cảm nhận và nói được tên các hình ảnh trong sách chữ nổi môn toán, tv hk1 lớp 1c
· Phát triển định hướng duy chuyển khu vực lớp học đến nhà vệ sinh, lớp học đến phòng ăn
      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 7/9/2020 đến ngày 8/11/2020)

	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các âm, vần, tiếng, từ  trong các bài từ chủ đề 5  - đến chủ đề 8 tv 1c bẳng chữ nổi
	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc  cá nhân

- Cho học sinh  luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

-HS:Anh Phong
	Học sinh sờ đọc được nhưng còn chậm, đôi khi nhầm lẫn vị trí chấm giữa dấu sắc và dấu hỏi

	- Nghe viết  được  các 
Vần, tiếng, từ trong bài chủ đề 5- chủ đề 8 sách tv 1c bằng chữ nổi
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra

- Gv cho hs sờ đọc lại câu đã viết
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Học sinh đa số viết đúng theo yêu cầu của cô nhưng đôi khi còn nhầm lẫn giữa viết dấu trước phần vần

	- Biết chơi hòa đồng cùng các bạn
	- GV tổ chức các trò chơi cho hs cả lớp chơi cùng nhau
	- GV: cô Sương

-HS: cả lớp
	 Chơi hòa đồng cùng các bạn

	Sờ cảm nhận, trả lời và hiểu các hình ảnh trong các bài của chủ đề 5-  chủ đề 8 tv 1c
	- Gv cho hs sờ các hình ảnh có trong sách chữ nổi

- Gv mô tả hình ảnh và cho hs trả lời, gv giải thích các hình ảnh trong sách
- Gv cho hs sờ thêm mô hình, vật thật của hình ảnh có trong sách
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Hs sờ được hình nhưng chưa đoán được hình cần sự hỗ trợ của gv

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 5
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Gv đọc số cho hs điền dấu và sờ đọc lại bài vừa viết
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Hs thực hành nói miệng rất tốt nhưng viết trên bảng chữ nổi đôi khi còn nhầm lẫn

	Thực hành phép cộng trong phạm vi 5
	- GV HD mẫu các phép tính

- GV đọc phép tính cho hs thực hiện

- Gv cho hs sờ đọc lại phép tính vừa làm
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Hs thực hành nói miệng rất tốt nhưng viết trên bảng chữ nổi đôi khi còn nhầm lẫn

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 1- bài 5 môn TNXH  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Hs hiểu nội dung và trả lời được các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 1- bài 2 môn ĐĐ  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Hs hiểu nội dung và trả lời được các câu hỏi

	- Phát triển định hướng di chuyển từ phòng học lên phòng vệ sinh và phòng ăn
	- Qua các giờ thể dục

- Giờ học định hướng di chuyển

- Giờ ra chơi
	- GVBM
-HS: Anh Phong
	Hs biết tự đi vệ sinh và tự đến phòng ăn


      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020 đến ngày 10/1/2020)

	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các âm, vần, tiếng, từ  trong các bài từ chủ đề 6  - đến chủ đề 11 tv 1c bẳng chữ nổi
	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc  cá nhân

- Cho học sinh  luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

-HS:Anh Phong
	Học sinh sờ đọc được các vần, tiếng, từ trong bài nhưng còn chậm

	- Nghe viết  được  các 
Vần, tiếng, từ trong bài chủ đề 6- chủ đề 11 sách tv 1c bằng chữ nổi
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra

- Gv cho hs sờ đọc lại câu đã viết
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Học sinh nghe viết được các vần, tiếng. Các từ viết lúc đúng lúc sai

	Sờ cảm nhận, trả lời và hiểu các hình ảnh trong các bài của chủ đề 9-  chủ đề 11 tv 1c
	- Gv cho hs sờ các hình ảnh có trong sách chữ nổi

- Gv mô tả hình ảnh và cho hs trả lời, gv giải thích các hình ảnh trong sách
- Gv cho hs sờ thêm mô hình, vật thật của hình ảnh có trong sách
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Hs sờ được hình nhưng chưa đoán được hình cần sự hỗ trợ của gv

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 8
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Gv đọc số cho hs điền dấu và sờ đọc lại bài vừa viết
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Hs nói và viết kết quả tốt

	Thực hành phép cộng trong phạm vi 8
	- GV HD mẫu các phép tính

- GV đọc phép tính cho hs thực hiện

- Gv cho hs sờ đọc lại phép tính vừa làm
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Hs nói và viết kết quả tốt

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 6- bài 10 môn TNXH  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Hs hiểu nội dung và trả lời được các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 3- bài 4 môn ĐĐ  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS: Anh Phong
	Hs hiểu nội dung và trả lời được các câu hỏi

	- Phát triển định hướng di chuyển trong khuôn viên sân chơi 
	- Qua các giờ thể dục

- Giờ học định hướng di chuyển

- Giờ ra chơi
	- GVBM
-HS: Anh Phong
	Hs biết tự trong khuôn viên sân chơi


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS             

 - HS lễ phép, biết chào hỏi mọi người

      - Có tiến bộ trong học tập

                     - Nghe viết được các vần, tiếng trong chương trình hk1

                     - Sờ đọc được nội dung bài học hk1 nhưng còn nhầm lẫn giữa các dấu

                     - Thực hành cộng, điền dấu trong phạm vi 8 tốt
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

                    - Luyện cho học sinh đọc viết nhiều hơn

                    - Hướng dẫn cho học sinh thực hành làm toán nhiều hơn
                    - Phát triển định hướng duy chuyển cho học sinh

          - Cho hs sờ cảm nhận các hình ảnh có trong sách nhiều hơn

                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    
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     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

	Ảnh của học sinh
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                   Họ và tên học sinh: NGUYỄN THANH BẢO TRÍ Nam  (  Nữ
                   Ngày sinh: 27/7/2009

         Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn   KT trí tuệ   ( Ngôn ngữ                                Vận động  Tự kỷ  (   Khó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ): 
I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

       Họ và tên học sinh:  NGUYỄN THANH BẢO TRÍ            Giới tính:  Nam

Ngày tháng năm sinh: 27/7/2009                       Dân tộc: KINH

Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng

Học sinh có đi học tiểu học: Có   Không

Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha: NGUYỄN THANH CHÂU            Nghề nghiệp: LÁI XE
Họ và tên mẹ: NGUYỄN THỊ KIM ÁNH               Nghề nghiệp: BUÔN BÁN
Địa chỉ gia đình: TAM THUẬN, THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG

Địa chỉ liên lạc: TAM THUẬN, THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0905036094              Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:

Ông   bà       Ba       Mẹ    (    Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà       Ba      Mẹ     (    Anh              Chị 
Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo

II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà   Ba      Mẹ   Anh  Chị  Ông   bà       Ba          Mẹ   ( Anh   Chị     bạn bè  quan sát  (
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên: Bảng kiểm chậm phát triển trí tuệ

	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động

- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường


	- Chậm hơn so với lứa tuổi

- Tiếp thu còn chậm

- Vốn từ ít, phát âm không rõ

- Ít giao tiếp

- Còn chậm

- Còn chậm

- Chơi  một mình


	-Vận động bình thường

- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh

- Nghe bình thường

- Nhìn chép tốt, chữ viết đẹp

- Nghe nhìn bình thường

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường




Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Đọc được các âm a, o, ô
· Nhìn chép được các số theo mẫu

· Điền số được trong phạm vi 5 theo mẫu

· Chữ viết đẹp

·  Vẽ các hình đơn giản khá

Những nhu cầu của trẻ

· Đọc  bảng chữ cái
· Đọc các số trong phạm vi 10
· Chơi cùng các bạn
· Giao tiếp với mọi người
· Luyện phát âm, luyện nói
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Đọc  bảng chữ cái
· Tìm được các chữ cái theo yêu cầu
· Đọc viết các số từ 1 - 10
· Thực hành điền số trong phạm vi 10
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Hợp tác trong  giờ học
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết, khả năng tính toán, khả năng ghi nhớ
· Luyện phát âm, luyện nói
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020

                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các nguyên âm trong bảng chữ cái
-
Tìm được các nguyên âm theo yêu cầu

-     Tập chép các từ trong chương trình hk1 tv 1c
-
Thực hành điền số trong  phạm vi 8 theo mẫu

-    Đọc viết các số trong phạm vi 8
2. Kỹ năng sống:
- Chào hỏi khi ra vào lớp 
 - Chơi hòa đồng cùng các bạn
- Hợp tác trong giờ học
3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn đọc, viết, luyện phát âm, luyện nói
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày 8/11/2020)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các nguyên âm a, ă, â, o, ô, ơ
	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc nhiều lần

- Cho tìm âm theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Hs đọc được theo gv

	- Tìm được các âm a, ă, â, o, ô, ơ
	- GV ghi các âm đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm âm theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Hs chưa hợp tác

	- Tập chép được các từ câu trong chủ đề 5- 8 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV cho hs đọc lại nội dung bài viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Hs viết đẹp

	- Thực hành điền số được trong phạm vi 7
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs điền số
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Hs biết điền theo mẫu

	- Đọc, viết các số 1- 5
	- GV đọc cho hs đọc theo

- GV cho hs đọc, gv cho hs tìm số
- GV cho hs viết số theo mẫu, đọc lại số đã viết
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Hs phát âm còn sai

	- Chào hỏi khi ra vào lớp

	- GV chào hs khi hs đến lớp, cho hs chào lại
- Gv nhắc nhở hs chào các thầy cô khi đến lớp
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Lúc chào lúc không

	- Luyện phát âm, luyện nói. Chơi cùng các bạn

	- Qua các môn học
- Gv tổ chức các trò chơi, cho hs chơi cùng nhau
	- GV: cô Sương

- HS: cả lớp 
	Hs ít chơi cùng các bạn


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020  đến ngày 10/1/2021)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các nguyên âm a, ă, â, o, ô, ơ
	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc nhiều lần

- Cho tìm âm theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Hs đọc được nhưng phát âm chưa rõ

	- Tìm được các âm a, ă, â, o, ô, ơ
	- GV ghi các âm đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm âm theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Lúc tìm đúng lúc không

	- Tập chép được các từ câu trong chủ đề 9- 11 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV cho hs đọc lại nội dung bài viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Hs viết đẹp

	- Thực hành điền số được trong phạm vi 8
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs điền số
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Hs làm tốt

	- Đọc, viết các số 1- 5
	- GV đọc cho hs đọc theo

- GV cho hs đọc, gv cho hs tìm số
- GV cho hs viết số theo mẫu, đọc lại số đã viết
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Hs phát âm còn sai, viết đúng, đẹp

	- Chào hỏi khi ra vào lớp

	- GV chào hs khi hs đến lớp, cho hs chào lại
- Gv nhắc nhở hs chào các thầy cô khi đến lớp
	- GV: cô Sương

- HS: Bảo Trí
	Lúc chào lúc không

	- Luyện phát âm, luyện nói. Chơi cùng các bạn

	- Qua các môn học
- Gv tổ chức các trò chơi, cho hs chơi cùng nhau
	- GV: cô Sương

- HS: cả lớp 
	Hs biết chơi cùng các bạn


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS             

 - HS đi học chuyên cần

      - Có cố gắng trong học tập

                     - Viết đúng đẹp nội dung bài học trong chương trình hk1

                     - Thực hành điền số trong phạm vi 8 tốt
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

                    - Luyện cho học sinh đọc viết nhiều hơn

                    - Hướng dẫn cho học sinh thực hành làm toán nhiều hơn
                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    

 








 Nguyễn Mậu Châu Sương                                                                                                       
	                       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

          TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
                                                              (((


	



     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

	Ảnh của học sinh
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                   Họ và tên học sinh: NGUYỄN LƯƠNG MINH TUẤN  Nam     (   Nữ
                   Ngày sinh: 21/6/2011

         Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn   KT trí tuệ   ( Ngôn ngữ                                Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ): Tăng động
I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

       Họ và tên học sinh:  NGUYỄN LƯƠNG MINH TUẤN             Giới tính:  Nam

Ngày tháng năm sinh: 21/6/2011                        Dân tộc: KINH

Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng

Học sinh có đi học mầm non: Có   Trường mầm non: Thạch Nham Đông

Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha: NGUYỄN MINH HÙNG             Nghề nghiệp: LÀM NÔNG
Họ và tên mẹ: LƯƠNG THỊ VÂN                        Nghề nghiệp:CÔNG NHÂN
Địa chỉ gia đình: HÒA NHƠN, HÒA VANG, ĐÀ NẴNG

Địa chỉ liên lạc: HÒA NHƠN, HÒA VANG, ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0905895504               Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:

Ông   bà       Ba   (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà       Ba  (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo

II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà   Ba      Mẹ   Anh  Chị  Ông   bà       Ba      (  Mẹ  ( Anh   Chị     bạn bè  quan sát  (
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên: Bảng kiểm chậm phát triển trí tuệ

	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động

- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường


	- Chậm hơn so với lứa tuổi


	-Vận động bình thường

- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh

- Hiểu bài khá

- Nghe bình thường

- Vốn từ bình thường

- Nghe viết tốt

- Nói nhiều, nói to

- Biết chào hỏi người lớn

- Nghe nhìn bình thường

- Trí nhớ khá

- Tư duy khá

- Biết chơi cùng bạn, giúp đỡ cô, mẹ

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường




Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Đọc được các chữ cái, vần, tiếng, từ

· Thuộc bảng chữ cái, 

· Thuộc các số 1 -50

· Viết được các số 1- 50

· Điền dấu trong phạm vi 20 tốt ( ở dạng 10 =10)

· Cộng trừ trong phạm vi 20 tốt ( ở dạng 2 số 10 + 10 =…)
· Nghe viết  được các từ

· Giao tiếp tốt

· Trả lời được các câu hỏi thường ngày

Những nhu cầu của trẻ

· Đọc  được các câu, bài ứng dụng trong chương trình Tiếng Việt 1C
· Thực hành làm toán điền dấu, cộng trừ trong phạm vi 20 ở dạng 3 + 4 < 5 + 5, …
· Quan sát tranh trả lời được các câu hỏi trong các bài của chương trình tv 1c môn TNXH,  ĐĐ…
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Đọc  được các câu, bài ứng dụng  trong chương trình Tiếng Việt 1c
· Tìm được các vần trong các bài TV 1c theo yêu cầu
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 20 ở dạng cao ( ví dụ : 3 + 4 < 5 + 5)
· Thực hành cộng trừ trong phạm vi 20 ở dang cao ( ví dụ 10 + 5 – 4 = …)
-   Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn TNXH lớp 1c
-
Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn Đạo đức lớp 1c

- Nghe viết các câu, bài ứng dụng  trong chương trình tv 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Dọn vệ sinh lớp học
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
· Giúp đỡ bạn bè, thầy cô
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết, khả năng tính toán, khả năng ghi nhớ
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020

                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các câu, bài ứng dụng trong các bài từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Tìm được các vần trong các bài  từ tuần 1 – 18 TV 1C

-     Nghe viết được các câu, bài ứng dụng trong chương trình hk1 tv 1c
-
Thực hành điền dấu trong phạm vi 15 ở dạng cao (ví dụ : 3 + 4 < 5 + 5)

-    Thực hành cộng trừ trong phạm vi 15 ở dạng cao ( ví dụ 10 + 5 – 4 = …)
-
Hiểu được nội dung  bài 1 – bài 5 trong môn TNXH lớp 1c

-
Hiểu được nội dung  bài 1 – bài 2 trong môn đạo đức lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Dọn vệ sinh lớp học
3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn đọc trơn các tiếng, từ, trong các bài từ tuần 1- tuần 18 tv 1c
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày 8/11/2020)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu, bài ứng dụng    trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs đọc tốt

	Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs tìm tốt

	- Nghe viết được các câu, bài ứng dụng từ chủ đề 5- chủ đề 8 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV cho hs đọc lại nội dung bài viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Nghe viết tốt

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 12 ở dạng 10 + 1… 2 + 10
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs tính phép tính và  xác định số lớn số nhỏ để chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs làm tốt

	- Thực hành cộng trừ được trong phạm vi 12 ở dạng cao 10 

+ 2 – 1=…
	- GV làm mẫu và hd cho hs cách cộng 3 số

- Cho hs tính bằng tay, que tính, đồ dùng quen thuộc
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs làm tốt

	- Hiểu được nội dung bài 1- bài 5 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs hiểu và trả lời được các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung bài 1- bài 2 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs hiểu và trả lời được các câu hỏi


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020  đến ngày 10/1/2021)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu, bài ứng dụng    trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs đọc tốt

	Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs tìm tốt

	- Nghe viết được các câu, bài ứng dụng từ chủ đề 9- chủ đề 11 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV cho hs đọc lại nội dung bài viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Nghe viết tốt

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 15 ở dạng 10 + 3… 5 + 10
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs tính phép tính và  xác định số lớn số nhỏ để chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs làm tốt

	- Thực hành cộng trừ được trong phạm vi 15 ở dạng cao 12 

+ 2 – 1=…
	- GV làm mẫu và hd cho hs cách cộng 3 số

- Cho hs tính bằng tay, que tính, đồ dùng quen thuộc
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs làm tốt

	- Hiểu được nội dung bài 6- bài 10 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs hiểu và trả lời được các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung bài 3- bài 4 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Minh Tuấn
	Hs hiểu và trả lời được các câu hỏi


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS             
      - Học sinh đọc, viết tốt

                     - Thực hành làm toán tốt

                     - Sôi nổi trong giờ học
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

                    - Luyện cho học sinh đọc viết nhiều hơn

                    - Hướng dẫn cho học sinh thực hành làm toán nhiều hơn
                    - Rèn nề nếp, giúp học sinh ngoan biết vâng lời hơn, chơi hòa đồng cùng bạn, bớt tinh nghịch

                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    

 








 Nguyễn Mậu Châu Sương                                                                                                       
	(                       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

          TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
                                                              (((


	



     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

	Ảnh của học sinh
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                   Họ và tên học sinh:CÁI NGUYỄN MINH TÙNG    Nam    Nữ 
                   Ngày sinh: 27/2/2013

                   Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn  (  KT trí tuệ    Ngôn ngữ                           Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ)……………………………………………………
I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

       Họ và tên học sinh:  CÁI NGUYỄN MINH TÙNG              Giới tính:  NAM

Ngày tháng năm sinh: 27/2/2013                     Dân tộc: KINH

Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng

Học sinh có đi trường tiểu học: KHÔNG

Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha: CÁI SÁNG                               Nghề nghiệp: LÁI XE
Họ và tên mẹ:  NGUYỄN HOA ANH ĐÀO      Nghề nghiệp:  NỘI TRỢ
Địa chỉ gia đình: 

Địa chỉ liên lạc: XUÂN HÀ, THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0905522215          Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:

Ông   bà       Ba     (    Mẹ  (     Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà       Ba    (   Mẹ   (    Anh              Chị 

Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo
II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà     Ba   (   Mẹ   Anh  Chị     bạn bè  quan sát  (       
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên:
	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động
- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường


	- Chậm hơn so với lứa tuổi

- Định hướng di chuyển còn chưa tốt

- Hiểu bài còn chậm

- Sờ đọc còn chậm, viết còn chưa đúng quy tắc chữ nổi

- Khiếm thị

- Tư duy khá


	- Đi đứng bình thường

- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh

- Nghe bình thường

- Vốn từ bình thường

- Nói nhiều, nói to

- Biết chào hỏi người lớn

- Nghe nhìn bình thường

- Trí nhớ khá 

- Biết chơi cùng bạn

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường




Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Sờ đọc được các chữ cái, tiếng đơn

· Thuộc bảng chữ cái chữ nổi

· Thuộc các số 1 -10
· Viết được các số 1- 10,các dấu >, <, +, -, = đúng theo quy ước chữ nổi

· Biết trả lời các câu hỏi thường ngày

Những nhu cầu của trẻ
· Sờ đọc được các vần, tiếng, từ trong chương trình Tiếng Việt 1c
        -  Rèn viết các tiếng, từ trong chương trình 1 c

· Thực hành làm toán  cộng trừ trong phạm vi 10, thực hành điền dấu trong phạm vi 10
        - Cần phát triển định hướng các khu vực tầng 1 trung tâm
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Sờ đọc trôi chảy các câu, bài ứng dụng trong chương trình Tiếng Việt 1c
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10
· Thực hành cộng trừ trong phạm vi 10
· Hiểu được nội dung các bài trong môn TNXH lớp 1c
· Hiểu được nội dung các bài trong môn đạo đức lớp 1c
· Nghe viết được các vần, tiếng, từ  theo yêu cầu
2. Kỹ năng sống:
- Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
· Tự vệ sinh cơ thể sạch sẽ
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết bằng chữ nổi
·  Rèn sờ và cảm nhận các hình ảnh có trong sách toán, tv lớp 1c
· Phát triển định hướng duy chuyển khu vực các phòng trong khuôn viên trung tâm
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020

                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021

1.   Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các vần, tiếng, từ trong các bài từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Thực hành điền dấu trong phạm vi 8

-     Thực hành cộng trừ trong phạm vi 8
-
Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài từ tuần 1 – 

tuần 18 môn TNXH lớp 1c

-   Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài từ tuần 1 – 

tuần 18 môn đạo đức  lớp 1c

-    Nghe viết được các vần, tiếng, từ  trong chương trình học kì 1 lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
- Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn đọc  các vần, tiếng, từ  trong các bài từ tuần 1- tuần 18 tv 1c bằng chữ nổi
· Sờ cảm nhận và nói được tên các hình ảnh trong sách chữ nổi môn toán, tv hk1 lớp 1c
· Phát triển định hướng duy chuyển khu vực lớp học đến nhà vệ sinh, lớp học đến phòng ăn
      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 7/9/2020 đến ngày 8/11/2020)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các âm, vần, tiếng, từ  trong các bài từ chủ đề 5  - đến chủ đề 8 tv 1c bẳng chữ nổi
	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc  cá nhân

- Cho học sinh  luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

-HS:Minh Tùng
	Hs sờ đọc còn 

Chậm, nhầm lẫn dấu sắc, dấu hỏi, chữ i

	- Nghe viết  được  các 
Vần, tiếng, từ trong bài chủ đề 5- chủ đề 8 sách tv 1c bằng chữ nổi
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra

- Gv cho hs sờ đọc lại câu đã viết
	- GV: cô Sương

-HS: Minh Tùng
	Nghe viết được các vần, tiếng, nhưng còn nhầm lần giữa dấu thanh và phần vần

	Biết chơi hòa đồng cùng các bạn
	- GV tổ chức các trò chơi cho hs cả lớp chơi cùng nhau
	- GV: cô Sương

-HS: cả lớp
	 Chơi hòa đồng cùng các bạn

	Sờ cảm nhận, trả lời và hiểu các hình ảnh trong các bài của chủ đề 5-  chủ đề 8 tv 1c
	- Gv cho hs sờ các hình ảnh có trong sách chữ nổi

- Gv mô tả hình ảnh và cho hs trả lời, gv giải thích các hình ảnh trong sách
- Gv cho hs sờ thêm mô hình, vật thật của hình ảnh có trong sách
	- GV: cô Sương

-HS: Minh Tùng
	Sờ được hình ảnh nhưng chưa đoán được hình ảnh cần có sự hỗ trợ của gv

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 5
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Gv đọc số cho hs điền dấu và sờ đọc lại bài vừa viết
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

-HS: Minh Tùng
	Hs điền đúng nhưng viết vào bảng chữ nổi chưa đúng

	Thực hành phép cộng trong phạm vi 5
	- GV HD mẫu các phép tính

- GV đọc phép tính cho hs thực hiện

- Gv cho hs sờ đọc lại phép tính vừa làm
	- GV: cô Sương

-HS: Minh Tùng
	HS chưa làm được

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 1- bài 5 môn TNXH  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS:Minh Tùng
	Hs hiểu và trả lời được các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 1- bài 2 môn ĐĐ  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS: Minh Tùng
	Hs hiểu và trả lời được các câu hỏi

	- Phát triển định hướng di chuyển từ phòng học lên phòng vệ sinh và phòng ăn
	- Qua các giờ thể dục

- Giờ học định hướng di chuyển

- Giờ ra chơi
	- GVBM
-HS: Minh Tùng
	Hs biết tự đi vệ sinh, tự xuống phòng ăn


 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020 đến ngày 10/1/2021)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các âm, vần, tiếng, từ  trong các bài từ chủ đề 9  - đến chủ đề 11 tv 1c bẳng chữ nổi
	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc  cá nhân

- Cho học sinh  luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

-HS:Minh Tùng
	Hs sờ đọc còn 

Được các vần, tiếng nhưng còn nhầm lẫn các dấu thanh

	- Nghe viết  được  các 
Vần, tiếng, từ trong bài chủ đề 9- chủ đề 11 sách tv 1c bằng chữ nổi
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra

- Gv cho hs sờ đọc lại câu đã viết
	- GV: cô Sương

-HS: Minh Tùng
	Nghe viết được các vần, tiếng, các từ viết lúc đúng lúc sai

	Sờ cảm nhận, trả lời và hiểu các hình ảnh trong các bài của chủ đề 9-  chủ đề 11 tv 1c
	- Gv cho hs sờ các hình ảnh có trong sách chữ nổi

- Gv mô tả hình ảnh và cho hs trả lời, gv giải thích các hình ảnh trong sách
- Gv cho hs sờ thêm mô hình, vật thật của hình ảnh có trong sách
	- GV: cô Sương

-HS: Minh Tùng
	Sờ được hình ảnh nhưng chưa đoán được hình ảnh cần có sự hỗ trợ của gv

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 8
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Gv đọc số cho hs điền dấu và sờ đọc lại bài vừa viết
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

-HS: Minh Tùng
	Hs điền đúng nhưng viết vào bảng chữ nổi chưa đúng

	Thực hành phép cộng trong phạm vi 8
	- GV HD mẫu các phép tính

- GV đọc phép tính cho hs thực hiện

- Gv cho hs sờ đọc lại phép tính vừa làm
	- GV: cô Sương

-HS: Minh Tùng
	HS nói kết quả đúng nhưng viết vào bảng chữ nổi chưa đúng

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 6- bài 10 môn TNXH  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS:Minh Tùng
	Hs hiểu và trả lời được các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 3- bài 4 môn ĐĐ  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS: Minh Tùng
	Hs hiểu và trả lời được các câu hỏi

	- Phát triển định hướng di chuyển trong khuôn viên sân chơi trung tâm
	- Qua các giờ thể dục

- Giờ học định hướng di chuyển

- Giờ ra chơi
	- GVBM
-HS: Minh Tùng
	Hs biết đi trong sân chơi nhưng còn hơi lúng túng


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS             

 - HS lễ phép, biết chào hỏi mọi người

      - Có cố gắng trong học tập

                     - Nghe viết được các vần, tiếng trong chương trình hk1

                     - Sờ đọc được nội dung bài học hk1 nhưng còn nhầm lẫn giữa các dấu

                     - Thực hành cộng, điền dấu trong phạm vi 5 tốt
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

                    - Luyện cho học sinh đọc viết nhiều hơn

                    - Hướng dẫn cho học sinh thực hành làm toán nhiều hơn

                    - Rèn khả năng tập trung, tự giác trong giờ học
                    - Phát triển định hướng duy chuyển cho học sinh

          - Cho hs sờ cảm nhận các hình ảnh có trong sách nhiều hơn

                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    

 







 Nguyễn Mậu Châu Sương                                 

	                       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

          TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
                                                              (((


	


 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
	Ảnh của học sinh
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                   Họ và tên học sinh: HOÀNG TRẦN NHẬT TUẤN   Nam (  Nữ
                   Ngày sinh: 20/7/2011

         Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn   KT trí tuệ   ( Ngôn ngữ                                Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ)…………………………………………………….

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

       Họ và tên học sinh:  HOÀNG TRẦN NHẬT TUẤN               Giới tính:  Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/7/2011                        Dân tộc: KINH

Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng

Học sinh có đi học tiểu học: Có   trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha: HOÀNG TUẤN ANH               Nghề nghiệp: XÂY DỰNG
Họ và tên mẹ: TRẦN THỊ VÂN                        Nghề nghiệp: KẾ TOÁN
Địa chỉ gia đình: HÒA HIỆP BẮC, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG

Địa chỉ liên lạc: HÒA HIỆP BẮC, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0914372189               Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:

Ông   bà       Ba   (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà       Ba  (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo
II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà   Ba      Mẹ   Anh  Chị  Ông   bà       Ba      (  Mẹ  ( Anh   Chị     bạn bè  quan sát  (
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên: Bảng kiểm chậm phát triển trí tuệ

	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động

- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường


	- Chậm hơn so với lứa tuổi

- Hiểu bài còn chậm

- Phát âm còn sai nhiều

- Đọc còn chậm

- Ghi nhớ chậm, mau quên

- Tư duy còn chậm


	-Vận động bình thường

- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh

- Nghe bình thường

- Vốn từ bình thường

- Viết được theo mẫu

- Nói nhiều, nói to

- Biết chào hỏi người lớn

- Nghe nhìn bình thường

- Biết chơi cùng bạn, giúp đỡ cô, mẹ

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường




Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Đọc được các chữ cái

· Thuộc bảng chữ cái, 

· Thuộc các số 1 -10

· Viết được các số 1- 10

· Cộng trừ trong phạm  vi 10 tốt

· Nhìn chép được các từ, câu  theo mẫu

· Giao tiếp tốt

· Trả lời được các câu hỏi thường ngày

Những nhu cầu của trẻ

· Đọc  được các tiếng, từ trong chương trình Tiếng Việt 1C
· Thực hành làm toán cộng trừ trong phạm vi 20
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021

1.  Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Đọc  được các tiếng, từ,  trong chương trình Tiếng Việt 1c
· Tìm được các vần trong các bài TV 1c theo yêu cầu
· Nghe viết được các vần trong chương trình
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10
· Thực hành cộng trừ trong phạm vi 20
-     Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn TNXH lớp 1c
 
-   Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn Đạo đức lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Dọn vệ sinh lớp học
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
· Tự vệ sinh cơ thể sạch sẽ
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
· Giúp đỡ bạn bè, thầy cô
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết, khả năng tính toán, khả năng ghi nhớ
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020

                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các tiếng, từ, trong các bài từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Tìm được các vần trong các bài  từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Thực hành điền dấu trong phạm vi 8

-    Thực hành cộng trong phạm vi 15
-
Hiểu được nội dung  bài 1 – bài 5 trong môn TNXH lớp 1c

-
Hiểu được nội dung  bài 1 – bài 2 trong môn đạo đức lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Dọn vệ sinh lớp học
3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn đọc trơn các tiếng, từ, trong các bài từ tuần 1- tuần 18 tv 1c
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày 8/11/2020)

	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các tiếng từ,   trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs đọc được các vần, tiếng, các từ đọc lúc đúng, lúc sai

	 Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs tìm được vần theo yêu cầu

	Nghe viết được các vần từ chủ đề 5- chủ đề 8 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs viết lúc đúng lúc sai

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 5
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs xác định số lớn số nhỏ và chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs làm lúc đúng lúc sai

	Thực hành tính cộng trong phạm vi 12
	-GV làm mấu, cho hs dùng tay, que tính... đề tính

- Gv quan sát, kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs làm tốt

	- Hiểu được nội dung bài 1- bài 5 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs hiểu và trả lời hỏi được các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung bài 1- bài 2 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs hiểu và trả lời hỏi được các câu hỏi


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020  đến ngày 10/1/2021)

	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các tiếng từ,   trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs đọc được các vần

Các từ đọc lúc đúng lúc lai

	 Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs tìm được vần theo yêu cầu

	Nghe viết được các vần từ chủ đề 9- chủ đề 11 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs viết lúc đúng lúc sai

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 8
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs xác định số lớn số nhỏ và chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs làm lúc đúng lúc sai

	Thực hành tính cộng trong phạm vi 15
	-GV làm mấu, cho hs dùng tay, que tính... đề tính

- Gv quan sát, kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs làm tốt

	- Hiểu được nội dung bài 6- bài 10 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs hiểu và trả lời hỏi được các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung bài 3- bài 4 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Nhật Tuấn
	Hs hiểu và trả lời hỏi được các câu hỏi


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS             
      - Học sinh viết khá

                     - Hs đọc được các vần trong bài

                     - Sôi nổi trong giờ học

- Trả lời được các câu hỏi thường ngày
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

                    - Luyện cho học sinh đọc viết nhiều hơn

                    - Hướng dẫn cho học sinh thực hành làm toán nhiều hơn
                    - Rèn nề nếp, giúp học sinh ngoan biết vâng lời hơn

                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    
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  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
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                   Họ và tên học sinh:PHẠM PHÚ KHANG     Nam     (     Nữ
                   Ngày sinh: 21/8/2013

         Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn   KT trí tuệ   ( Ngôn ngữ                                Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ): Tăng động

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

       Họ và tên học sinh:  PHẠM PHÚ KHANG            Giới tính:  Nam

Ngày tháng năm sinh: 21/8/2013                        Dân tộc: KINH

Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng

Học sinh có đi học tiểu học: Có   KHÔNG

Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha: PHẠM PHÚ HƯNG              Nghề nghiệp: CÔNG NHÂN
Họ và tên mẹ: HUỲNH THỊ HỒNG ÁNH     Nghề nghiệp: UỐN TÓC
Địa chỉ gia đình: THANH BÌNH, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

Địa chỉ liên lạc: HÒA KHÁNH NAM, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0773488682              Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:

Ông   bà       Ba   (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà       Ba  (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo
II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà   Ba      Mẹ   Anh  Chị  Ông   bà       Ba      (  Mẹ  ( Anh   Chị     bạn bè  quan sát  (
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên: Bảng kiểm chậm phát triển trí tuệ

	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động

- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường
	- Chậm hơn so với lứa tuổi

- Phát âm còn sai

- Ít giao tiếp mắt, tập trung chú ý kém

- Thích chơi 1 mình


	-Vận động bình thường

- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh

- Hiểu bài khá

- Nghe bình thường

- Vốn từ bình thường

- Nghe viết tốt

- Nói nhiều, nói to

- Biết chào hỏi người lớn

- Nghe nhìn bình thường

- Trí nhớ khá

- Tư duy khá

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường




Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Đọc được các chữ cái, vần, tiếng, từ

· Thuộc bảng chữ cái, 

· Thuộc các số 1 -20

· Viết được các số 1- 20
· Cộng trừ trong phạm vi 10 tốt

· Nghe viết  được các từ

Những nhu cầu của trẻ

- Phát triển giao tiếp

· Đọc  được các câu, bài ứng dụng trong chương trình Tiếng Việt 1C
· Thực hành làm toán cộng trừ trong phạm vi 20
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10
· Quan sát tranh trả lời được các câu hỏi trong các bài của chương trình tv 1c môn TNXH,  ĐĐ…
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Đọc  được các câu, bài ứng dụng  trong chương trình Tiếng Việt 1c
· Tìm được các vần trong các bài TV 1c theo yêu cầu
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10
· Thực hành cộng trừ trong phạm vi 20
-     Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn TNXH lớp 1c
-
Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn Đạo đức lớp 1c

- Nghe viết các câu, bài ứng dụng  trong chương trình tv 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết, khả năng tính toán, khả năng ghi nhớ
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020

                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các câu, bài ứng dụng trong các bài từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Tìm được các vần trong các bài  từ tuần 1 – 18 TV 1C

-     Nghe viết được các câu, bài ứng dụng trong chương trình hk1 tv 1c
-
Thực hành điền dấu trong phạm vi 8

-    Thực hành cộng trừ trong phạm vi 15
-
Trả lời  được các câu hỏi trong nội dung  bài 1 – bài 5 trong môn TNXH lớp 1c

-
Trả lời  được các câu hỏi trong nội dung  bài 1 – bài 2 trong môn đạo đức lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
-  Chơi  cùng các bạn
               -  Tự chỉnh trang phục gọn gàng

3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn kĩ năng giao tiếp, hỏi đáp
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày 8/11/2020)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu, bài ứng dụng    trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs đọc tốt

	Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs tìm được vần theo yêu cầu

	Nghe viết được các câu, bài ứng dụng từ chủ đề 5- chủ đề 8 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV cho hs đọc lại nội dung bài viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Nghe viết tốt

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 5
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs xác định số lớn số nhỏ và chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs điền lúc đúng, lúc sai

	- Thực hành cộng trong phạm vi 15
	- GV hd mấu

- GV cho hs làm bài

- Gv kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs làm lúc đúng lúc sai

	- Trả lời được các câu hỏi trong nội dung bài 1- bài 5 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs đọc được các câu hỏi, trả lời câu hỏi nhờ sự hỗ trợ của gv

	- Trả lời được các câu hỏi trong nội dung bài 1- bài 2 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs đọc được các câu hỏi, trả lời câu hỏi nhờ sự hỗ trợ của gv

	Giao tiếp mắt, chơi cùng các bạn
	- Gv tổ chức các trò chơi cho các bạn chơi cùng nhau

- Gv nhắc các bạn cùng chơi với nhau
	- GV: cô Sương

- HS: cả lớp
	- Giao tiếp mắt lâu hơn

- Ít chơi cùng bạn


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020  đến ngày 10/1/2021)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu, bài ứng dụng    trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs đọc tốt

	Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs tìm được vần theo yêu cầu

	Nghe viết được các câu, bài ứng dụng từ chủ đề 9- chủ đề 11 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV cho hs đọc lại nội dung bài viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Nghe viết tốt

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 8
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs xác định số lớn số nhỏ và chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs điền được 2 số bằng nhau, dấu >, < còn nhầm lẫn

	- Thực hành cộng trong phạm vi 15
	- GV hd mấu

- GV cho hs làm bài

- Gv kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs làm lúc đúng lúc sai

	- Trả lời được các câu hỏi trong nội dung bài 6- bài 10 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Phú Khang
	Hs đọc được các câu hỏi, trả lời câu hỏi nhờ sự hỗ trợ của gv

	- Trả lời được các câu hỏi trong nội dung bài 3- bài 4 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: phú Khang
	Hs đọc được các câu hỏi, trả lời câu hỏi nhờ sự hỗ trợ của gv

	Giao tiếp mắt, chơi cùng các bạn
	- Gv tổ chức các trò chơi cho các bạn chơi cùng nhau

- Gv nhắc các bạn cùng chơi với nhau
	- GV: cô Sương

- HS: cả lớp
	- Giao tiếp mắt lâu hơn

- biết chơi cùng 1 – 2 bạn


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS  

  -   Học sinh đi học chuyên cần         
      - Học sinh đọc, viết tốt

                     - Thực hành làm toán lúc đúng lúc sai

                     - Sôi nổi trong giờ học
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

                   - Hướng dẫn cho học sinh thực hành làm toán nhiều hơn
                    - Phát triền các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng xã hội
                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    

 








 Nguyễn Mậu Châu Sương                                                                                                       
	                       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

          TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
                                                              (((


	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
	Ảnh của học sinh
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                   Họ và tên học sinh: PHẠM THỊ VÂN ANH  Nam Nữ  (
                   Ngày sinh: 15/7/2012

         Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn   KT trí tuệ   ( Ngôn ngữ                                Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ)…………………………………………………….

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

       Họ và tên học sinh:  PHẠM THỊ VÂN ANH              Giới tính:  Nữ

Ngày tháng năm sinh: 15/7/2012                      Dân tộc: KINH

Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng

Học sinh có đi học tiểu học: Có   trường tiểu học TÂN BÌNH B

Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha: PHẠM ĐỨC THUẬN              Nghề nghiệp: CNVC
Họ và tên mẹ: TRẦN THỊ NGA                      Nghề nghiệp: NỘI TRỢ
Địa chỉ gia đình: TIẾN THÀNH – ĐỒNG XOÀI- BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ liên lạc: HÒA HIỆP NAM, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0913109367              Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:

Ông   bà       Ba   (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà       Ba  (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo
II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà   Ba      Mẹ   Anh  Chị  Ông   bà       Ba      (  Mẹ  ( Anh   Chị     bạn bè  quan sát  (
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên: Bảng kiểm chậm phát triển trí tuệ

	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động

- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường


	- Chậm hơn so với lứa tuổi

- Hiểu bài còn chậm

- Phát âm còn sai nhiều

- Đọc còn nhỏ

- Ít nói

- Ghi nhớ còn  chậm

- Tư duy còn chậm


	-Vận động bình thường

- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh

- Nghe bình thường

- Vốn từ bình thường

- Viết được theo mẫu

- Biết chào hỏi người lớn

- Nghe nhìn bình thường

- Biết chơi cùng bạn, giúp đỡ cô, mẹ

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường


Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Đọc được các chữ cái, các tiếng, từ

· Thuộc bảng chữ cái, 

· Thuộc các số 1 -10, cộng trừ được trong phạm vi 5

· Viết được các số 1- 10

· Điền số, điền dấu được trong phạm vi 5

· Nhìn chép được các từ, câu  theo mẫu

· Trả lời được các câu hỏi thường ngày

Những nhu cầu của trẻ

· Đọc  được các tiếng, từ trong chương trình Tiếng Việt 1C
· Thực hành làm toán cộng trừ trong phạm vi 10
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Đọc  được các câu, bài ứng dụng  trong chương trình Tiếng Việt 1c
· Tìm được các vần trong các bài TV 1c theo yêu cầu
· Nghe viết được các vần trong chương trình
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10
· Thực hành cộng trừ trong phạm vi 10
-     Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn TNXH lớp 1c
 
-   Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn Đạo đức lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Dọn vệ sinh lớp học
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
· Tự vệ sinh cơ thể sạch sẽ
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết, khả năng tính toán, khả năng ghi nhớ
· Phát triền giao tiếp
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020

                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các câu, bài ứng dụng trong các bài từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Tìm được các vần trong các bài  từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Thực hành điền dấu trong phạm vi 8

-    Thực hành cộng trừ trong phạm vi 8

-    Nghe viết các vần trong chương trình hk1 tv 1c
-
Hiểu được nội dung  bài 1 – bài 5 trong môn TNXH lớp 1c

-
Hiểu được nội dung  bài 1 – bài 2 trong môn đạo đức lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Dọn vệ sinh lớp học
3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn đọc trơn các câu, bài ứng dụng trong các bài từ tuần 1- tuần 18 tv 1c
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày 8/11/2020)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu,bài ứng dụng   trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs đọc được nội dung bài nhưng còn nhỏ

	 Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs tìm được các vần theo yêu cầu

	Nghe viết được các vần từ chủ đề 5- chủ đề 8 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs nghe viết được các vần trong bài

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 8
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs xác định số lớn số nhỏ và chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs điền dấu lúc đúng lúc sai

	Thực hành tính cộng trong phạm vi 8
	- Gv hd hs dùng tay, que tính... để làm phép tính

- Gv quan sát, kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs làm lúc đúng lúc sai

	- Hiểu được nội dung bài 1- bài 5 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs trả lời được các câu hỏi trong bài

	- Hiểu được nội dung bài 1- bài 2 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs trả lời được các câu hỏi trong bài


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020  đến ngày 10/1/2021)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu,bài ứng dụng   trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs đọc được nội dung bài 

	 Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs tìm được các vần theo yêu cầu

	Nghe viết được các vần từ chủ đề 9- chủ đề 11 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs nghe viết được các vần, tiếng trong bài

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 8
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs xác định số lớn số nhỏ và chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs điền đúng khi có sự hỗ trợ của gv

	Thực hành tính cộng trong phạm vi 8
	- Gv hd hs dùng tay, que tính... để làm phép tính

- Gv quan sát, kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs làm lúc đúng lúc sai

	- Hiểu được nội dung bài 6- bài 10 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs trả lời được các câu hỏi trong bài

	- Hiểu được nội dung bài 3- bài 4 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Vân Anh
	Hs trả lời được các câu hỏi trong bài


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1.Những tiến bộ của HS             
      - Học sinh đọc tốt

                     - Viết được còn chưa đúng ô ly, chưa đẹp

                     - Đi học chuyên cần
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

                    - Luyện cho học sinh đọc viết nhiều hơn

                    - Hướng dẫn cho học sinh thực hành làm toán nhiều hơn
                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    

 








 Nguyễn Mậu Châu Sương                                                                                                       
	                       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

          TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
                                                              (((


	



     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

	Ảnh của học sinh

[image: image9.jpg]






                   Họ và tên học sinh: TRƯƠNG VĂN KHOA  Nam    (     Nữ
                   Ngày sinh: 10/8/2012

         Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn   KT trí tuệ   ( Ngôn ngữ                                Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ): Tăng động

I. NHŨNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

       Họ và tên học sinh:  TRƯƠNG VĂN KHOA            Giới tính:  Nam

Ngày tháng năm sinh: 10/8/2012                        Dân tộc: KINH

Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng

Học sinh có đi học tiểu học: Có   KHÔNG

Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha: TRƯƠNG VĂN LY               Nghề nghiệp: 
Họ và tên mẹ: NGUYỄN THỊ ĐÔNG            Nghề nghiệp: CÔNG NHÂN
Địa chỉ gia đình: HÒA PHONG, HÒA VANG, ĐÀ NẴNG

Địa chỉ liên lạc: HÒA PHONG, HÒA VANG, ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0934941135              Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:

Ông   bà       Ba   (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà       Ba  (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo
II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà   Ba      Mẹ   Anh  Chị  Ông   bà       Ba      (  Mẹ  ( Anh   Chị     bạn bè  quan sát  (
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên: Bảng kiểm chậm phát triển trí tuệ

	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động

- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường


	- Chậm hơn so với lứa tuổi

- Phát âm còn sai

- Ít giao tiếp mắt, tập trung chú ý kém

-Tư duy còn chậm

- Thích chơi 1 mình


	-Vận động bình thường

- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh

- Hiểu bài khá

- Nghe bình thường

- Vốn từ bình thường

- Nghe viết tốt

- Nói nhiều, nói to

- Biết chào hỏi người lớn

- Nghe nhìn bình thường

- Trí nhớ khá

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường




Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Đọc được các chữ cái, vần, tiếng, từ

· Thuộc bảng chữ cái, 

· Thuộc các số 1 -10

· Viết được các số 1- 10

· Nghe viết  được các từ

Những nhu cầu của trẻ

- Phát triển giao tiếp

· Đọc  được các câu, bài ứng dụng trong chương trình Tiếng Việt 1C
· Thực hành làm toán  cộng trừ trong phạm vi 10 
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10 
· Quan sát tranh trả lời được các câu hỏi trong các bài của chương trình tv 1c môn TNXH,  ĐĐ…
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Đọc  được các câu, bài ứng dụng  trong chương trình Tiếng Việt 1c
· Tìm được các vần trong các bài TV 1c theo yêu cầu
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10 
· Thực hành làm toán  cộng trừ trong phạm vi 10 
-   Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn TNXH lớp 1c
- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn Đạo đức lớp 1c

- Nghe viết các câu, bài ứng dụng  trong chương trình tv 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Dọn vệ sinh lớp học
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
· Giúp đỡ bạn bè, thầy cô
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết, khả năng tính toán, khả năng ghi nhớ
· Phát triền giao tiếp, tập trung chú ý
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020

                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các câu, bài ứng dụng trong các bài từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Tìm được các vần trong các bài  từ tuần 1 – 18 TV 1C

-     Nghe viết được các câu, bài ứng dụng trong chương trình hk1 tv 1c
-
Thực hành điền dấu trong phạm vi 8 
-    Thực hành làm toán  cộng trong phạm vi 8 
-
Hiểu được nội dung  bài 1 – bài 5 trong môn TNXH lớp 1c

-
Hiểu được nội dung  bài 1 – bài 2 trong môn đạo đức lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn đọc trơn các tiếng, từ, trong các bài từ tuần 1- tuần 18 tv 1c
· Phát triền giao tiếp, tập trung chú ý
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày 8/11/2020)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu, bài ứng dụng    trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Hs đọc tốt nội dung bài

	Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Tìm được các vần theo yêu cầu

	Nghe viết được các câu, bài ứng dụng từ chủ đề 5- chủ đề 8 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV cho hs đọc lại nội dung bài viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Nghe viết  tốt

	Thực hành điền dấu trong phạm vi 8 
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs thực hiện xác định số lớn số nhỏ để chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Hs làm lúc đúng lúc sai

	Thực hành làm toán  cộng  trong phạm vi 8 
	- GV HD mẫu

- GV cho hs luyện tập, thực hành

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Hs làm lúc đúng lúc sai

	- Hiểu được nội dung bài 1- bài 5 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Hs đọc được câu hỏi trả lời theo gợi ý của gv

	- Hiểu được nội dung bài 1- bài 2 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Hs đọc được câu hỏi trả lời theo gợi ý của gv

	Phát triển giao tiếp, tập trung chú ý
	- Gv nhắc nhở hs chú ý trong các giờ học

- Gv tổ chức các trò chơi cho cả lớp chơi cùng nhau
	- GV: cô Sương

- HS: cả lớp
	Hs còn chưa tập trung chú ý trong học tập


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020  đến ngày 10/1/2021)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu, bài ứng dụng    trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Hs đọc tốt nội dung bài

	Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Tìm được các vần theo yêu cầu

	Nghe viết được các câu, bài ứng dụng từ chủ đề 9- chủ đề 11 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV cho hs đọc lại nội dung bài viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Nghe viết  tốt

	Thực hành điền dấu trong phạm vi 8 
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs thực hiện xác định số lớn số nhỏ để chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Hs làm được khi có sự hỗ trợ của gv

	Thực hành làm toán  cộng  trong phạm vi 8 
	- GV HD mẫu

- GV cho hs luyện tập, thực hành

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Hs làm đúng khi có sự hỗ trợ của gv

	- Hiểu được nội dung bài 6- bài 10 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Hs đọc được câu hỏi trả lời theo gợi ý của gv

	- Hiểu được nội dung bài 3- bài 4 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Khoa
	Hs đọc được câu hỏi trả lời theo gợi ý của gv

	Phát triển giao tiếp, tập trung chú ý
	- Gv nhắc nhở hs chú ý trong các giờ học

- Gv tổ chức các trò chơi cho cả lớp chơi cùng nhau
	- GV: cô Sương

- HS: cả lớp
	Hs tập trung chú ý hơn trong giờ học


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS             
      - Học sinh đọc, viết tốt

                     - Bước đầu biết thực hành làm toán

                    - Đi học chuyên cần
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:
                    - Hướng dẫn cho học sinh thực hành làm toán nhiều hơn
                    - Phát triền kĩ năng giao tiếp, tập trung chú ý

                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    

 








 Nguyễn Mậu Châu Sương                                                                                                       
	                       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

          TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
                                                              (((


	



     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

	Ảnh của học sinh

[image: image10.jpg]






                   Họ và tên học sinh: NGUYỄN VĂN LONG  Nam    (     Nữ
                   Ngày sinh: 4/4/2013

         Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn   KT trí tuệ   ( Ngôn ngữ                                Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ): …………………………………………………….

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

       Họ và tên học sinh:  NGUYỄN VĂN LONG            Giới tính:  Nam

Ngày tháng năm sinh: 4/4/2013                        Dân tộc: KINH

Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng

Học sinh có đi học tiểu học: Có   trường tiểu học Ngô Sĩ Liên

Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha: NGUYỄN VĂN THÀNH              Nghề nghiệp: CÔNG NHÂN
Họ và tên mẹ: ĐINH THỊ ĐÀO                        Nghề nghiệp: CÔNG NHÂN
Địa chỉ gia đình: HÒA KHÁNH BẮC, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG

Địa chỉ liên lạc:  HÒA KHÁNH BẮC, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG
Điện thoại:  0905444684             Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:

Ông   bà       Ba   (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà       Ba  (    Mẹ  (    Anh              Chị 
Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo
II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà   Ba      Mẹ   Anh  Chị  Ông   bà       Ba      (  Mẹ  ( Anh   Chị     bạn bè  quan sát  (
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên: Bảng kiểm chậm phát triển trí tuệ

	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động

- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường


	- Chậm hơn so với lứa tuổi

- Phát âm còn sai

- Viết còn cẩu thả


	-Vận động bình thường

- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh

- Hiểu bài khá

- Nghe bình thường

- Vốn từ bình thường

- Nghe viết tốt

- Nói nhiều, nói to

- Biết chào hỏi người lớn

- Nghe nhìn bình thường

- Trí nhớ khá

- Tư duy khá

- Biết chơi cùng bạn, giúp đỡ cô, mẹ

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường




Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Đọc được các chữ cái, vần, tiếng, từ

· Thuộc bảng chữ cái, 

· Thuộc các số 1 -20

· Viết được các số 1- 20

· Điền dấu trong phạm vi 10 tốt

· Cộng trừ trong phạm vi 10 tốt

· Nghe viết  được các từ

· Giao tiếp tốt

· Trả lời được các câu hỏi thường ngày

Những nhu cầu của trẻ

· Đọc  được các câu, bài ứng dụng trong chương trình Tiếng Việt 1C
· Thực hành làm toán điền dấu, cộng trừ trong phạm vi 20
· Quan sát tranh trả lời được các câu hỏi trong các bài của chương trình tv 1c môn TNXH,  ĐĐ…
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Đọc  được các câu, bài ứng dụng  trong chương trình Tiếng Việt 1c
· Tìm được các vần trong các bài TV 1c theo yêu cầu
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 20
· Thực hành cộng trừ trong phạm vi 20
-     Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn TNXH lớp 1c
-
Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài môn Đạo đức lớp 1c

- Nghe viết các câu, bài ứng dụng  trong chương trình tv 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Dọn vệ sinh lớp học
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
· Giúp đỡ bạn bè, thầy cô
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết, khả năng tính toán, khả năng ghi nhớ
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020

                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các câu, bài ứng dụng trong các bài từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Tìm được các vần trong các bài  từ tuần 1 – 18 TV 1C

-     Nghe viết được các câu, bài ứng dụng trong chương trình hk1 tv 1c
-
Thực hành điền dấu trong phạm vi 15

-    Thực hành cộng trừ trong phạm vi 15
-
Hiểu được nội dung  bài 1 – bài 5 trong môn TNXH lớp 1c

-
Hiểu được nội dung  bài 1 – bài 2 trong môn đạo đức lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
· Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Dọn vệ sinh lớp học
3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn đọc trơn các tiếng, từ, trong các bài từ tuần 1- tuần 18 tv 1c
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 7/9/2020  đến ngày 8/11/2020)

	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu, bài ứng dụng    trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs đọc tốt

	 Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 5 - đến chủ đề 8 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs tìm tốt

	 Nghe viết được các câu, bài ứng dụng từ chủ đề 5- chủ đề 8 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV cho hs đọc lại nội dung bài viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs nghe viết tốt

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 12
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs xác định số lớn số nhỏ và chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs làm tốt

	Thực hành cộng trừ được trong phạm vi 12
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs thực hiện phép tính
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs làm tốt

	- Hiểu được nội dung bài 1- bài 5 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs quan sát tranh trả lời tốt các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung bài 1- bài 2 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs quan sát tranh trả lời tốt các câu hỏi


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020  đến ngày 10/1/2021)

	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)


	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các câu, bài ứng dụng    trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c

	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc đồng thanh, cá nhân

- Cho học sinh luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs đọc tốt

	 Tìm được các vần trong các bài từ chủ đề 9 - đến chủ đề 11 tv 1c
	- GV ghi các từ chứa các vần đang và đã học, yêu cầu học sinh tìm vần theo yêu cầu
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs tìm tốt

	 Nghe viết được các câu, bài ứng dụng từ chủ đề 9- chủ đề 11 tv 1c
	- GV đọc cho hs viết

- GV cho hs đọc lại nội dung bài viết

- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs nghe viết tốt

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 15
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs xác định số lớn số nhỏ và chọn dấu thích hợp
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs làm tốt

	Thực hành cộng trừ được trong phạm vi 15
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Cho hs thực hiện phép tính
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs làm tốt

	- Hiểu được nội dung bài 6- bài 10 môn TNXH  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs quan sát tranh trả lời tốt các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung bài 3- bài 4 môn đạo đức  lớp 1c

	- GV cho hs quan sát tranh

- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

- HS: Văn Long
	Hs quan sát tranh trả lời tốt các câu hỏi


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS   

  - Đi học chuyên cần          
      - Học sinh đọc, viết tốt

                     - Thực hành làm toán tốt

                     - Sôi nổi trong giờ học
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

                    - Luyện cho học sinh đọc viết nhiều hơn
                    - Rèn nề nếp, giúp học sinh ngoan biết vâng lời hơn, chơi hòa đồng cùng bạn, bớt tinh nghịch

                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    

 








 Nguyễn Mậu Châu Sương                                                                                                       
	(                       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

          TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
                                                              (((


	



     KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

	Ảnh của học sinh
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                   Họ và tên học sinh:NGUYỄN VĂN TRÍ    Nam 
Nữ 
                   Ngày sinh: 22/2/2011

                   Dạng khó khăn: Nghe    Nhìn  (  KT trí tuệ    Ngôn ngữ                           Vận động  Tự kỷKhó khăn đọc  Khó khăn viết khó khăn Toán
                   Khác (ghi rõ)…………………………………………………….

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA HỌC SINH

       Họ và tên học sinh:  NGUYỄN VĂN TRÍ              Giới tính:  NAM

Ngày tháng năm sinh: 22/2/2011                    Dân tộc: KINH

Học lớp: 1C                                   Trung tâm HTPTGDHN Đà Nẵng

Học sinh có đi trường tiểu học: KHÔNG

Hồ sơ y tế/ tâm lý: có , gồm:

Giấy chứng nhận khuyết tật

Giấy khám sức khỏe

Họ và tên cha: NGUYỄN HỮU TÂM                             Nghề nghiệp: XÂY DỰNG
Họ và tên mẹ: HOÀNG THỊ HỒNG HOA                      Nghề nghiệp: BUÔN BÁN
Địa chỉ gia đình: BÌNH LÃNH, THĂNG BÌNH, QUẢNG NAM

Địa chỉ liên lạc: HÒA LIÊN, HÒA VANG, ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0982404493       Email:…………………………………………….
Người thường xuyên chăm sóc học sinh:

Ông   bà       Ba     (    Mẹ  (     Anh              Chị 
Người có thể tham gia chăm sóc giáo dục học sinh:

Ông   bà       Ba    (   Mẹ   (    Anh              Chị 

Đặc điểm kinh tế gia đình:  Khá    Trung bình   Nghèo    Cận nghèo
II.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Thông tin lấy từ: Ông   bà     Ba   (   Mẹ   Anh  Chị     bạn bè  quan sát  (       
Công cụ đánh giá, trắc nghiệm , nêu tên: 

	Nhu cầu
	Đặc điểm khó khăn
	Khả năng của trẻ

	1.Thể chất
- Sự phát triển của cơ thể

- Khả năng vận động
- Lao động tự phục vụ

2.Giao tiếp
- Khả năng nghe, hiểu

- Ngôn ngữ nói: phát âm, vốn từ...

-  Khả năng đọc viết
-  Khả năng giao tiếp

3. Nhận thức
- Tri giác nghe-nhìn

- Trí nhớ

- Tư duy

4. Xã hội

- Khả năng hội nhập

- Cảm xúc – Tình cảm

- Khả năng thích ứng với môi trường
	- Chậm hơn so với lứa tuổi

- Định hướng di chuyển còn chưa tốt

- Hiểu bài còn chưa tốt

- Sờ đọc còn chậm

- Khiếm thị

- Tư duy khá


	- Đi đứng bình thường

- Biết tự ăn uống,  đi vệ sinh

- Nghe bình thường

- Vốn từ bình thường

- Viết khá

- Nói nhiều, nói to

- Biết chào hỏi người lớn

- Nghe nhìn bình thường

- Trí nhớ khá 

- Biết chơi cùng bạn

- Biết thể hiện sự yêu, ghét, thích, không thích

- Bình thường




Năm học 2020 - 2021
Những điểm mạnh của trẻ:

· Sờ đọc được các chữ cái, tiếng đơn

· Thuộc bảng chữ cái chữ nổi

· Thuộc các số 1 -10
· Viết được các số 1- 10,các dấu >, <, +, -, = đúng theo quy ước chữ nổi

· Biết trả lời các câu hỏi thường ngày

Những nhu cầu của trẻ
· Sờ đọc được các vần, tiếng, từ trong chương trình Tiếng Việt 1c
        -  Rèn viết các tiếng, từ trong chương trình 1 c

· Thực hành làm toán  cộng trừ trong phạm vi 10, thực hành điền dấu trong phạm vi 10
        - Cần phát triển định hướng các khu vực tầng 1 trung tâm
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020  - 2021

1. Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
· Sờ đọc trôi chảy các câu, bài ứng dụng trong chương trình Tiếng Việt 1c
· Thực hành điền dấu trong phạm vi 10
· Thực hành cộng trừ trong phạm vi 10
· Hiểu được nội dung các bài trong môn TNXH lớp 1c
· Hiểu được nội dung các bài trong môn đạo đức lớp 1c
· Nghe viết được các vần, tiếng, từ  theo yêu cầu
2. Kỹ năng sống:
- Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
· Tự vệ sinh cơ thể sạch sẽ
· Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của lớp, trung tâm
3. Kỹ năng đặc thù

· Rèn đọc viết bằng chữ nổi
·  Rèn sờ và cảm nhận các hình ảnh có trong sách toán, tv lớp 1c
· Phát triển định hướng duy chuyển khu vực các phòng trong khuôn viên trung tâm
                                                                     Ngày  10  tháng   9    năm 2020

                                                                           Nguyễn Mậu Châu Sương
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020  - 2021

1.   Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục 
-
Đọc được các vần, tiếng, từ trong các bài từ tuần 1 – 18 TV 1C
-
Thực hành điền dấu trong phạm vi 8

-     Thực hành cộng trừ trong phạm vi 8
-
Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài từ tuần 1 – 

tuần 18 môn TNXH lớp 1c

-   Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi trong các  bài từ tuần 1 – 

tuần 18 môn đạo đức  lớp 1c

-    Nghe viết được các vần, tiếng, từ  trong chương trình học kì 1 lớp 1c
2. Kỹ năng sống:
- Chơi hòa đồng cùng các bạn
· Tự chỉnh sửa trang phục, đầu tóc, giầy dép, cặp sách gọn gàng
3. Kỹ năng đặc thù
· Rèn đọc  các vần, tiếng, từ  trong các bài từ tuần 1- tuần 18 tv 1c bằng chữ nổi
· Sờ cảm nhận và nói được tên các hình ảnh trong sách chữ nổi môn toán, tv hk1 lớp 1c
· Phát triển định hướng duy chuyển khu vực lớp học đến nhà vệ sinh, lớp học đến phòng ăn
      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 7/9/2020 đến ngày 8/11/2020)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các âm, vần, tiếng, từ  trong các bài từ chủ đề 5  - đến chủ đề 8 tv 1c bẳng chữ nổi
	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc  cá nhân

- Cho học sinh  luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

-HS:Văn Trí
	Hs đọc được nhưng còn chậm

	- Nghe viết  được  các 
Vần, tiếng, từ trong bài chủ đề 5- chủ đề 8 sách tv 1c bằng chữ nổi
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra

- Gv cho hs sờ đọc lại câu đã viết
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Nghe viết khá

	 Biết chơi hòa đồng cùng các bạn
	- GV tổ chức các trò chơi cho hs cả lớp chơi cùng nhau
	- GV: cô Sương

-HS: cả lớp
	 Chơi hòa đồng cùng các bạn

	Sờ cảm nhận, trả lời và hiểu các hình ảnh trong các bài của chủ đề 5-  chủ đề 8 tv 1c
	- Gv cho hs sờ các hình ảnh có trong sách chữ nổi

- Gv mô tả hình ảnh và cho hs trả lời, gv giải thích các hình ảnh trong sách
- Gv cho hs sờ thêm mô hình, vật thật của hình ảnh có trong sách
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Hs sờ được nhưng gv hỗ trợ hs mới đoán đúng được hình ảnh

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 5
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Gv đọc số cho hs điền dấu và sờ đọc lại bài vừa viết
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Hs làm tốt

	Thực hành phép cộng trong phạm vi 5
	- GV HD mẫu các phép tính

- GV đọc phép tính cho hs thực hiện

- Gv cho hs sờ đọc lại phép tính vừa làm

- Gv kiểm tra
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Hs làm tốt

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 1- bài 5 môn TNXH  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Hs hiểu nội dung trả lời được các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 1- bài 2 môn ĐĐ  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Hs hiểu nội dung trả lời được các câu hỏi

	- Phát triển định hướng di chuyển từ phòng học lên phòng vệ sinh và phòng ăn
	- Qua các giờ thể dục

- Giờ học định hướng di chuyển

- Giờ ra chơi
	- Các gv
-HS: Văn Trí
	Hs biết đi vệ sinh, biết đi tới phòng ăn


      KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

(Từ ngày 9/11/2020 đến ngày 10/1/2021)
	Mục tiêu
(Kiến thức, Kĩ năng)
	Biện pháp thực hiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	- Đọc được các âm, vần, tiếng, từ  trong các bài từ chủ đề 9  - đến chủ đề 11 tv 1c bẳng chữ nổi
	- Giáo viên đọc mẫu cho học sinh lắng nghe

- Học sinh đọc  cá nhân

- Cho học sinh  luyện đọc, gv kiểm tra bài cũ
	- GV: cô Sương

-HS:Văn Trí
	Hs đọc được các tiếng, từ, câu.đoạn văn đọc còn chậm

	- Nghe viết  được  các 
Vần, tiếng, từ trong bài chủ đề 9- chủ đề 11 sách tv 1c bằng chữ nổi
	- GV đọc cho hs viết

- GV kiểm tra

- Gv cho hs sờ đọc lại câu đã viết
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Viết được các từ trong nội dung bài học

	Sờ cảm nhận, trả lời và hiểu các hình ảnh trong các bài của chủ đề 9-  chủ đề 11 tv 1c
	- Gv cho hs sờ các hình ảnh có trong sách chữ nổi

- Gv mô tả hình ảnh và cho hs trả lời, gv giải thích các hình ảnh trong sách
- Gv cho hs sờ thêm mô hình, vật thật của hình ảnh có trong sách
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Hs sờ được nhưng gv hỗ trợ hs mới đoán đúng được hình ảnh

	- Thực hành điền dấu được trong phạm vi 8
	- GV làm mẫu và cho hs thực hiện lại
- Gv đọc số cho hs điền dấu và sờ đọc lại bài vừa viết
- GV kiểm tra
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Hs làm tốt

	Thực hành phép cộng trong phạm vi 8
	- GV HD mẫu các phép tính

- GV đọc phép tính cho hs thực hiện

- Gv cho hs sờ đọc lại phép tính vừa làm

- Gv kiểm tra
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Hs làm tốt

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 6- bài 10 môn TNXH  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Hs hiểu nội dung trả lời được các câu hỏi

	- Hiểu được nội dung, trả lời được các câu hỏi bài 3- bài 4 môn ĐĐ  lớp 1c
	- Gv đặt câu hỏi cho hs trả lời

- Gv tóm tắt nội dung cho hs ghi nhớ 

- Gv cho hs nhắc lại
	- GV: cô Sương

-HS: Văn Trí
	Hs hiểu nội dung trả lời được các câu hỏi

	- Phát triển định hướng di chuyển trong khuôn viên sân chơi trung tâm
	- Qua các giờ thể dục

- Giờ học định hướng di chuyển

- Giờ ra chơi
	- Các gv
-HS: Văn Trí
	Hs biết trong khuôn viên sân chơi nhưng còn lúng túng


Nhận xét chung về sự tiến bộ của HS trong học kì I năm học 2020  - 2021
1. Những tiến bộ của HS             

 - HS lễ phép, biết chào hỏi mọi người

      - Có tiến bộ trong học tập

                     - Nghe viết được các vần, tiếng, từ trong chương trình hk1

                     - Sờ đọc được nội dung bài học hk1 

                     - Thực hành cộng, điền dấu trong phạm vi 8 tốt
             2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện

                    - Luyện cho học sinh đọc viết nhiều hơn

                    - Hướng dẫn cho học sinh thực hành làm toán nhiều hơn
                    - Phát triển định hướng duy chuyển cho học sinh

          - Cho hs sờ cảm nhận các hình ảnh có trong sách nhiều hơn

                                                                                            Ngày 10 tháng   1 năm 2021
Giáo viên phụ trách    

 







 Nguyễn Mậu Châu Sương                                 
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